
BẢNG TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN VẬT TƯ, HÀNG HÓA NĂM 2021
Tên tài khoản: Hàng hoá

STT MÃ SỐ TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓAĐVT TỒN đầu 2021 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng thành tiền tồn cuối
Đơn giá THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn

1 MG 20.000 Thẻ cào MG 20.000 cái 17246 776.066 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MG 50.000 Thẻ cào MG 50.000 cái 43050 14.206.500 330 44 286 206 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MG 100.000 Thẻ cào MG 100.000 cái 86.000 132.096.000 1.536 39 1.497 40 1.457 80 1.377 120 1.257 120 1.137 120 1.017 90 927 126 801 1,595 799 799 799 799 68.748.830
4 MG 200.000 Thẻ cào MG 200.000 cái 172000 72.928.000 424 44 380 8 372 20 352 20 332 20 312 20 292 15 277 77 200 348 -148 -148 -148 -148 -25.456.000
5 MG 500.000 Thẻ cào MG 500.000 cái 431300 131.115.200 304 20 284 20 264 20 244 20 224 20 204 20 184 20 164 20 144 124 20 20 20 20 8.626.000

MG 50.000 Thẻ cào MG 50.000 cái 47.875 0 1.127 1.127 1,097 1.126 1.126 1.126 1.126 53.902.606
MG 100.000 Thẻ cào MG 100.000 cái 95700 0 800 800 800 800 800 800 76.560.000
MG 200.000 Thẻ cào MG 200.000 cái 191400 0 150 150 150 150 150 150 28.710.000
MG 20.000 Thẻ cào MG 20.000 cái 19250 0 300 300 246 54 54 54 54 1.039.500

TỔNG CỘNG 351.121.766 2.639 0 192 2.447 0 274 2.173 0 200 1.973 0 160 1.813 0 160 1.653 0 160 1.493 0 125 1.368 2.377 223 3.522 0 720,692 2.801 0 0 2.801 0 0 2.801 0 0 2.801 212.130.936
Định mức 22200000 22200000 22200000 22200000 22200000 22200000 18800000 0 0 0 0

297930892
85.799.956

Do làm tròn số

Báo cáo NXT 2021

STT MÃ SỐ TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐVT TỒN ĐẦU KỲ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ SL Tồn cuối
SỐ LƯỢNG Đơn giá THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN

1 MG 20.000 Thẻ cào MG 20.000 cái 45 17246 776.066 0 0 45 776.066 0 0
2 MG 50.000 Thẻ cào MG 50.000 cái 330 43050 14.206.500 0 0 330 14.206.500 0 0
3 MG 100.000 Thẻ cào MG 100.000 cái 1.536 86.000 132.096.000 0 0 737 63.347.170 799 68.748.830
4 MG 200.000 Thẻ cào MG 200.000 cái 424 172000 72.928.000 0 0 572 98.384.000 -148 -25.456.000

MG 500.000 Thẻ cào MG 500.000 304 431300 131.115.200 0 0 284 122.489.200 20 8.626.000
MG 50.000 Thẻ cào MG 50.000 47.875 0 1.127 53.955.125 1 52.519 1.126 53.902.606

MG 100.000 Thẻ cào MG 100.000 95700 0 800 76.560.000 0 0 800 76.560.000
MG 200.000 Thẻ cào MG 200.000 191400 0 150 28.710.000 0 0 150 28.710.000

5 MG 20.000 Thẻ cào MG 20.000 cái 19250 0 300 5.775.000 246 4.735.500 54 1.039.500
TỔNG CỘNG 2.639 749.596 351.121.766 2.377 165.000.125 2.215 303.990.955 2.801 212.130.936



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------o0o-------------

BẢNG ĐỊNH MỨC THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI

STT Nội dung

Định mức Đơn giá Thành tiền

Ghi chúSố phút
Số thẻ

 MG200
Số thẻ

 MG500
Số thẻ

 MG200
Số thẻ

 MG500
Số thẻ

 MG200
Số thẻ

 MG500

1 Giám đốc 5.000 25 10 173,8 434,4 4,345,000 4,344,000
Phát sinh thêm tuỳ theo 
tình hình thực tế

2 Trưởng/phó phòng 4.000 20 8 173,8 434,4 3,476,000 3,475,200
Phát sinh thêm tuỳ theo 
tình hình thực tế

3 Nhân viên 4.000 20 8 173,8 434,4 3,476,000 3,475,200
Phát sinh thêm tuỳ theo 
tình hình thực tế

4 Nhân viên < 10đ 2.000 10 4 173,8 434,4 1,738,000 1,737,600
Phát sinh thêm tuỳ theo 
tình hình thực tế

Hà Nội, ngày tháng năm 20
Giám đốc

Nguyễn Trường Giang



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4,300,000

116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội NV 3,400,000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1,700,000

Tháng 10/2021
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG
  20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 10 431,30 4,313,000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 10 431,30 4,313,000

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 17 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,386,003

4 Hoàng Hồng Lan NV 17 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,386,003

5 Phạm Lê Minh NV 17 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,386,003

6 Đặng Tiến Đạt NV 17 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,386,003

7 Nguyễn Đắc Hiệu NV 17 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,386,003

8 Nguyễn Mạnh Hà NV 17 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,386,003
Tổng 102 60 60 60 20 28,942,018

Dư đầu kỳ 246 19,25 1,097 47,875 1,595 86 348 172 124 431,3 0 0
800 95,7 150 191,4

Nhập trong kỳ
Tồn cuối kỳ 144 19,25 1,037 47,875 1,535 86 288 172 104 431,3 384089886

800 95,7 150 191,4



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4,300,000

116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội NV 3,400,000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 11/2021

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG
  20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường GiangGĐ 10 431,300.00 4,313,000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 10 431,300.00 4,313,000

3 Nguyễn Thị Ngọc LanNV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003

4 Hoàng Hồng Lan NV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003

5 Phạm Lê Minh NV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003

6 Đặng Tiến Đạt NV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003

7 Nguyễn Đắc HiệuNV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003

8 Nguyễn Mạnh HàNV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003
Tổng 102 60 60 60 20 28,942,018

Dư đầu kỳ 144 19250 1037 47875.3 1535 86000 288 172000 104.00 431300 0 0
800 95700 150 191400

Nhập trong kỳ
Tồn cuối kỳ 42 19250 977 47875.3 1475 86000 228 172000 84.00 431300 355147868.1

800 95700 150 191400



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4,300,000

116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội NV 3,400,000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 12/2021

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG
  20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 10 431,300.00 4,313,000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 10 431,300.00 4,313,000

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003

4 Hoàng Hồng Lan NV 17 19,250.00 10 47,875 10 86,000.00 10 172,000.00 3,386,003

5 Phạm Lê Minh NV 8 19,250.00 10 47,875 12 86,000.00 10 172,000.00 3,384,753

6 Đặng Tiến Đạt NV 19,250.00 11 47,875 13 86,000.00 10 172,000.00 3,364,628

7 Nguyễn Đắc Hiệu NV 19,250.00 11 47,875 13 86,000.00 10 172,000.00 3,364,628

8 Nguyễn Mạnh Hà NV 19,250.00 11 47,875 13 86,000.00 10 172,000.00 3,364,628
Tổng 42 63 71 60 20 28,876,644

Dư đầu kỳ 42 19250 977 47875.3 1475 86000 228 172000 84 431300 355,147,868 0
800 95700 150 191400

Nhập trong kỳ
Tồn cuối kỳ 0 19250 914 47875 2204 86,000.00 318 172000 64 431,300.00 326,270,950

MG 50.000 914
MG 100.000 2204
MG 200.000 318
MG 500.000 64



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4,300,000

116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội NV 3,400,000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1,700,000

Tháng 09/2021
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 10 431,30 4,313,000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 10 431,30 4,313,000

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 18 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,405,253

4 Hoàng Hồng Lan NV 18 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,405,253

5 Phạm Lê Minh NV 18 19,25 10 48 10 86,00 10 172,00 3,405,253
Tổng 54 30 30 30 20 18,841,759

Dư đầu kỳ 300 19,25 1,127 48 1,625 86,00 378 172,00 144 431,3 - 0
800 95,70 150 191,40

Nhập trong kỳ
Tồn cuối kỳ 246 19,25 1,097 47,875 1,595 86 348 172 124 431,3 413,031,904

800 95,7 150 191,4



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1.700.000

Tháng 08/2021
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 10 431.300,00 4.313.000

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 19.250,00 47.875 18 86.000,00 11 172.000,00 431.300,00 3.440.000

4 Hoàng Hồng Lan NV 19.250,00 47.875 18 86.000,00 11 172.000,00 431.300,00 3.440.000

5 Phạm Lê Minh NV 19.250,00 47.875 18 86.000,00 11 172.000,00 431.300,00 3.440.000

6 Đặng Tiến Đạt NV 19.250,00 47.875 18 86.000,00 11 172.000,00 3.440.000

7 Nguyễn Đắc Hiệu NV 19.250,00 47.875 18 86.000,00 11 172.000,00 3.440.000

8 Nguyễn Mạnh Hà NV 19.250,00 47.875 18 86.000,00 11 172.000,00 3.440.000

9 Nguyễn Tuấn Linh NV 19.250,00 47.875 18 86.000,00 11 172.000,00 3.440.000
Tổng 0 0 126 77 20 32.706.000

Dư đầu kỳ 0 0 0 43.050 927 0 277 0 164,00

Nhập trong kỳ 300 19250 1127 47875,3 800 95700 150 191400

Tồn cuối kỳ 300 19250 1127 47875,3 801 86000 200 172000 144,00 431300
800 95700 150 191400



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1.700.000

Tháng 07/2021
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

3 Phạm Lê Minh NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

5 Hoàng Hồng Lan NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000
Tổng 0 0 90 15 20 18.946.000

Dư đầu kỳ 0 0 0 43.050 1017 0 292 0 184,00
Tồn cuối kỳ 0 0 0 43.050 927 0 277 0 164,00



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1.700.000

Tháng 06/2021
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

3 Phạm Lê Minh NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

5 Hoàng Hồng Lan NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000
Tổng 0 0 120 20 20 22.386.000

Dư đầu kỳ 0 0 0 43.050 1137 0 312 0 204,00
Tồn cuối kỳ 0 0 0 43.050 1017 0 292 0 184,00



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 05/2021

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

3 Phạm Lê Minh NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

5 Hoàng Hồng Lan NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000
Tổng 0 0 120 20 20 22.386.000

Dư đầu kỳ 0 0 0 43.050 1257 0 332 0 224,00
Tồn cuối kỳ 0 0 0 43.050 1137 0 312 0 204,00



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 04/2021

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 43.050 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

3 Phạm Lê Minh NV 43.050 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 43.050 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

5 Hoàng Hồng Lan NV 43.050 30 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.440.000

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000
Tổng 0 0 120 20 20 22.386.000

Dư đầu kỳ 0 0 0 43.050 1377 0 352 0 244,00
Tồn cuối kỳ 0 0 0 43.050 1257 0 332 0 224,00



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 03/2021

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

3 Phạm Lê Minh NV 20 43.050 20 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.441.000

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 20 43.050 20 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.441.000

5 Hoàng Hồng Lan NV 20 43.050 20 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.441.000

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 20 43.050 20 86.000,00 5 172.000,00 431.300,00 3.441.000
Tổng 0 80 80 20 20 22.390.000

Dư đầu kỳ 0 0 80 0 1457 0 372 0 264,00
Tồn cuối kỳ 0 0 0 0 1377 0 352 0 244,00



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1.700.000

Tháng 02/2021
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 17.245,92 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 17.245,92 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

3 Phạm Lê Minh NV 17.245,92 52 43.050 10 86.000,00 2 172.000,00 431.300,00 3.442.600

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 17.245,92 52 43.050 10 86.000,00 2 172.000,00 431.300,00 3.442.600

5 Hoàng Hồng Lan NV 17.245,92 51 43.050 10 86.000,00 2 172.000,00 431.300,00 3.399.550

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 17.245,92 51 43.050 10 86.000,00 2 172.000,00 431.300,00 3.399.550
Tổng 0 206 40 8 20 22.310.300

Dư đầu kỳ 0 0 286 0 1497 0 380 0 284,00
Tồn cuối kỳ 0 0 80 0 1457 0 372 0 264,00



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 01/2021

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Chức vụ

MG 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 17.245,92 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 17.245,92 43.050 86.000,00 172.000,00 10 431.300,00 4.313.000

3 Phạm Lê Minh NV 10 17.245,92 11 43.050 10 86.000,00 11 172.000,00 431.300,00 3.398.009

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 10 17.245,92 11 43.050 10 86.000,00 11 172.000,00 431.300,00 3.398.009

5 Hoàng Hồng Lan NV 10 17.245,92 11 43.050 10 86.000,00 11 172.000,00 431.300,00 3.398.009

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 15 17.245,92 11 43.050 9 86.000,00 11 172.000,00 431.300,00 3.398.239
Tổng 45 44 39 44 20 22.218.266

Dư đầu kỳ 45 330 1536 424 304,00
Tồn cuối kỳ 0 0 286 0 1497 0 380 0 284,00



BẢNG TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN VẬT TƯ, HÀNG HÓA NĂM 2020

Tên tài khoản: Hàng hoá

STT MÃ SỐ TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐVT
TỒN CUỐI KỲ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 SL Tồn cuối

SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT
1 TC20 Thẻ cào MG 20.000 cái 98 17.245,92 1.690.100,00 3 51.738 3 51.738 6 103.476 3 51.738 6 103.476 2 34.492 5 86.230 6 103.476 7 120.721 8 137.967 - - 4 68.984 45
2 TC50 Thẻ cào MG 50.000 cái 610 43.050,00 26.260.500,00 3 129.150 3 129.150 13 559.650 12 516.600 9 387.450 34 1.463.700 24 1.033.200 56 2.410.800 16 688.800 36 1.549.800 28 1.205.400 46 1.980.300 330
3 TC100 Thẻ cào MG 100.000 cái 1.852 86.000,00 159.272.000,00 42 3.612.000 48 4.128.000 28 2.408.000 27 2.322.000 43 3.698.000 14 1.204.000 27 2.322.000 13 1.118.000 16 1.376.000 12 1.032.000 8 688.000 38 3.268.000 1.536
4 TC200 Thẻ cào MG 200.000 cái 855 172.000,00 147.060.000,00 30 5.160.000 27 4.644.000 27 4.644.000 27 4.644.000 34 5.848.000 40 6.880.000 36 6.192.000 27 4.644.000 41 7.052.000 46 7.912.000 66 11.352.000 30 5.160.000 424
5 TC500 Thẻ cào MG 500.000 cái 530 431.300,00 228.589.000,00 9 3.881.700 9 3.881.700 12 5.175.600 12 5.175.600 30 12.939.000 21 9.057.300 21 9.057.300 24 10.351.200 22 9.488.600 20 8.626.000 20 8.626.000 26 11.213.800 304

TỔNG CỘNG 3.945 749.595,92 562.871.600,00 12.834.588 12.834.588 12.890.726 12.709.938 22.975.926 18.639.492 18.690.730 18.627.476 18.726.121 19.257.767 21.871.400 21.691.084 2.639
Định mức 12.900.000 12.900.000 12.900.000 12.900.000 12.900.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 22.200.000 22.200.000

87 12.834.588 90 12.834.588 86 12.890.726 81 12.709.938 122 22.975.926 111 18.639.492 113 18.690.730 126 18.627.476 102 18.726.121 122 19.257.767 122 21871400 144 21.691.084 2639

Báo cáo NXT 2020

STT MÃ SỐ TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐVT
TỒN ĐẦU KỲ

Xuất trong kỳThành tiềnSL Tồn cuốiThành tiềnSỐ LƯỢNG Đơn giá THÀNH TIỀN
1 TC20 Thẻ cào MG 20.000 cái 98 17.245,92 1.690.100,00 53 914.034 45 776.066
2 TC50 Thẻ cào MG 50.000 cái 610 43.050,00 26.260.500,00 280 12.054.000 330 14.206.500
3 TC100 Thẻ cào MG 100.000 cái 1.852 86.000,00 159.272.000,00 316 27.176.000 1.536 132.096.000
4 TC200 Thẻ cào MG 200.000 cái 855 172.000,00 147.060.000,00 431 74.132.000 424 72.928.000
5 TC500 Thẻ cào MG 500.000 cái 530 431.300,00 228.589.000,00 226 97.473.800 304 131.115.200

TỔNG CỘNG 3.945 749.595,92 562.871.600,00 211.749.834 2.639 351.121.766

DT TH 2020 T8/2020 586.826.415
T10/2020 443.116.800



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1.700.000

Tháng 01/2020
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Phòng Ban Chức vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 1 17.245,92 1 43.050 14 86.000,00 10 172.000,00 3 431.300,00 4.278.196

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 1 17.245,92 1 43.050 14 86.000,00 10 172.000,00 3 431.300,00 4.278.196

3 Phạm Thị Kiều Vân BGĐ CĐ 1 17.245,92 1 43.050 14 86.000,00 10 172.000,00 3 431.300,00 4.278.196
Tổng 3 3 42 30 9 12.834.588



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1.700.000

Tháng 02/2020
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên
Phòng 

Ban Chức vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 1 17.245,92 1 43.050 16 86.000,00 9 172.000,00 3 431.300,00 4.278.196

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 1 17.245,92 1 43.050 16 86.000,00 9 172.000,00 3 431.300,00 4.278.196

3 Phạm Thị Kiều Vân BGĐ CĐ 1 17.245,92 1 43.050 16 86.000,00 9 172.000,00 3 431.300,00 4.278.196
Tổng 3 3 48 27 9 12.834.588



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI NV<10d 1.700.000

Tháng 03/2020
Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Phòng Ban Chức vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 2 17.245,92 3 43.050 10 86.000,00 9 172.000,00 4 431.300,00 4.296.842

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 2 17.245,92 5 43.050 9 86.000,00 9 172.000,00 4 431.300,00 4.296.942

3 Phạm Thị Kiều Vân BGĐ CĐ 2 17.245,92 5 43.050 9 86.000,00 9 172.000,00 4 431.300,00 4.296.942
Tổng 6 13 28 27 12 12.890.726



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

Số 24 Lô 14A đường Trung Yên, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 04/2020

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên Phòng Ban Chức vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 1 17.245,92 4 43.050 9 86.000,00 9 172.000,00 4 431.300,00 4.236.646

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 1 17.245,92 4 43.050 9 86.000,00 9 172.000,00 4 431.300,00 4.236.646

3 Phạm Thị Kiều Vân BGĐ CĐ 1 17.245,92 4 43.050 9 86.000,00 9 172.000,00 4 431.300,00 4.236.646
Tổng 3 12 27 27 12 12.709.938



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 05/2020

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên
Phòng 

Ban Chức vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 2 17.245,92 3 43.050 8 86.000,00 5 172.000,00 6 431.300,00 4.299.442

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 2 17.245,92 3 43.050 10 86.000,00 4 172.000,00 6 431.300,00 4.299.442

3 Phạm Thị Kiều Vân BGĐ CĐ 2 17.245,92 3 43.050 10 86.000,00 4 172.000,00 6 431.300,00 4.299.442
4 Phạm Lê Minh NV 5 86.000,00 7 172.000,00 4 431.300,00 3.359.200
5 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 5 86.000,00 7 172.000,00 4 431.300,00 3.359.200
6 Hoàng Hồng Lan NV 5 86.000,00 7 172.000,00 4 431.300,00 3.359.200

Tổng 6 9 43 34 30 22.975.926 0



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 06/2020

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên
Phòng 

Ban Chức vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 1 17.245,92 7 43.050 1 86.000,00 10 172.000,00 5 431.300,00 4.281.096

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 1 17.245,92 7 43.050 1 86.000,00 10 172.000,00 5 431.300,00 4.281.096
4 Phạm Lê Minh NV 6 43.050 5 86.000,00 8 172.000,00 3 431.300,00 3.358.200
5 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 6 43.050 2 86.000,00 7 172.000,00 4 431.300,00 3.359.500
6 Hoàng Hồng Lan NV 8 43.050 5 86.000,00 5 172.000,00 4 431.300,00 3.359.600

Tổng 2 34 14 40 21 18.639.492 0



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 07/2020

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên
Phòng 

Ban Chức vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhận
Số 

lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 1 17.245,92 3 43.050 6 86.000,00 6 172.000,00 6 431.300,00 4.282.196

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 1 17.245,92 3 43.050 6 86.000,00 6 172.000,00 6 431.300,00 4.282.196
4 Phạm Lê Minh NV 1 17.245,92 6 43.050 5 86.000,00 8 172.000,00 3 431.300,00 3.375.446
5 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 1 17.245,92 6 43.050 5 86.000,00 8 172.000,00 3 431.300,00 3.375.446
6 Hoàng Hồng Lan NV 1 17.245,92 6 43.050 5 86.000,00 8 172.000,00 3 431.300,00 3.375.446

Tổng 5 24 27 36 21 18.690.730 0



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 08/2020

Chi phí phân bổ

Số TT Họ và tên
Phòng 

Ban
Chức 

vụ

MG
 20.000 MG 50.000 MG 100.000 MG 200.000 MG 500.000 Tổng

Ký nhậnSố lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá Số lượng Đơn giá

1 Nguyễn Trường Giang BGĐ GĐ 17.245,92 4 43.050 5 86.000,00 6 172.000,00 6 431.300,00 4.222.000

2 Nguyễn Bá Minh BGĐ CĐ 17.245,92 4 43.050 5 86.000,00 6 172.000,00 6 431.300,00 4.222.000
4 Phạm Lê Minh NV 2 17.245,92 16 43.050 1 86.000,00 5 172.000,00 4 431.300,00 3.394.492
5 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 2 17.245,92 16 43.050 1 86.000,00 5 172.000,00 4 431.300,00 3.394.492
6 Hoàng Hồng Lan NV 2 17.245,92 16 43.050 1 86.000,00 5 172.000,00 4 431.300,00 3.394.492

Tổng 6 56 13 27 24 18.627.476 0



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 09/2020

Số TT Họ và tên Chức vụ

Chi phí phân bổ

Ký nhận

Số lượng
Tổng chi phíMG

 20.000
MG 

50.000
MG 

100.000
MG 

200.000
MG 

500.000 Tổng

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 2 3 3 10 5 23 4.298.142

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 2 3 3 10 5 23 4.298.142

4 Phạm Lê Minh NV 1 2 4 7 4 18 3.376.546

5 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 1 2 4 7 4 18 3.376.546

6 Hoàng Hồng Lan NV 1 6 2 7 4 20 3.376.746
Tổng 7 16 16 41 22 102 18.726.121

Hà Nội, ngày  ..... tháng  .... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

NGUYỄN ANH LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 10/2020

Số TT Họ và tên Chức 
vụ

Chi phí phân bổ

Ký nhậnSố lượng
Tổng chi 

phíMG
 20.000

MG 
50.000

MG 
100.000

MG 
200.000

MG 
500.000 Tổng

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 1 9 3 11 4 28 4.279.896

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 1 9 3 11 4 28 4.279.896

4 Phạm Lê Minh NV 2 6 2 8 4 22 3.565.992

5 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 2 6 2 8 4 22 3.565.992

6 Hoàng Hồng Lan NV 2 6 2 8 4 22 3.565.992
Tổng 8 36 12 46 20 122 19.257.767

Hà Nội, ngày  ..... tháng  .... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

NGUYỄN ANH LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 11/2020

Số TT Họ và tên Chức vụ

Chi phí phân bổ

Ký nhận
Số lượng

Tổng chi phíMG 
50.000

MG 
100.000

MG 
200.000

MG 
500.000 Tổng

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 14 2 10 4 30 4.219.900

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 14 2 10 4 30 4.219.900

3 Phạm Lê Minh NV 12 3 15 3.357.900

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 12 3 15 3.357.900

5 Hoàng Hồng Lan NV 12 3 15 3.357.900

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 4 10 3 17 3.357.900
Tổng 28 8 66 20 122 21.871.400

Hà Nội, ngày..... tháng.... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

NGUYỄN ANH LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TH VIỆT NAM Định mức BGĐ 4.300.000

NV 3.400.000

DANH SÁCH NHẬN THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Tháng 12/2020

Số TT Họ và tên Chức vụ

Chi phí phân bổ

Ký nhậnSố lượng
Tổng chi phíMG

 20.000
MG 

50.000
MG 

100.000
MG 

200.000
MG 

500.000 Tổng

1 Nguyễn Trường Giang GĐ 11 9 5 5 30 4.264.050

2 Nguyễn Bá Minh CĐ 11 9 5 5 30 4.264.050

3 Phạm Lê Minh NV 1 6 5 5 4 21 3.290.746

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan NV 1 6 5 5 4 21 3.290.746

5 Hoàng Hồng Lan NV 1 6 5 5 4 21 3.290.746

6 Nguyễn Đắc Dũng NV 1 6 5 5 4 21 3.290.746
Tổng 4 46 38 30 26 144 21.691.084

Hà Nội, ngày..... tháng.... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

NGUYỄN ANH LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG


